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TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 18 CÓ ĐÁP ÁN 

 

Câu 1. Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì? 

A. Sản xuất ô tô 

B. Dầu lửa 

C. Thép 

D. Than 

Câu 2. Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì? 

A. Thất nghiệp. 

B. Phân biệt chủng tộc 

C. Bất công xã hội 

D. Thất nghiệp và bất công xã hội 

Câu 3. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 

A. Thực hiện Chính sách mới 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp 

C. Tổ chức lại sản xuất 

D. Phục hưng công nghiệp. 

Câu 4. Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì? 

A. Duy trì chế độ dân chủ. 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp 

C. Tạo thêm nhiều việc làm 

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội. 

Câu 5. Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào? 

A. Thập niên 40 của thế kỉ XX 

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX 

C. Thập niên 30 của thế kỉ XX 

D. Thập niên 10 của thế kỉ XX 
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Câu 6. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước 

Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định. 

C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý. 

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân. 

Câu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào? 

A. 1929 

B. 1932 

C. 1931 

D. 1932 

Câu 8. Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng 

hoảng kinh tế ở Mỹ? 

A. Đạo luật về ngân hàng 

B. Đạo luật về tài chính 

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

D. Đạo luật phục hưng thương mại. 

Câu 9. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào? 

A. Nông nghiệp 

B. Công nghiệp 

C. Tài chính ngân hàng 

D. Năng lượng 

Câu 10. Bí quyết thành công của chính sách mới là gì? 

A. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

B. Đạo luật về ngân hàng 

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế. 
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Câu 11. Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp 

B. Công nghiệp 

C. Tài chính- ngân hàng 

D. Thương mại- dịch vụ 

Câu 12. Chính sách mà nước Mĩ thực hiện trong những năm 1929-1933 để thoát khỏi 

khủng hoảng có tên là 

A. Chính sách mới 

B. Chính sách kinh tế mới 

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước 

D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địa 

Câu 13. Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc 

khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là 

A. H. Huvơ 

B. H.Truman 

C. Aixenhao 

D. Ph. Rudơven 

Câu 14. Tháng 5-1921 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong phong trào công nhân Mĩ? 

A. Công đoàn Mĩ được thành lập 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ dâng cao 

C. Đảng công nhân xã hội dân chủ Mĩ được thành lập 

D. Đảng cộng sản Mĩ được thành lập 

Câu 15. Đâu không phải là đạo luật nằm trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-

dơ-ven? 

A. Đạo luật về ngân hàng 

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp 

D. Đạo luật phát triển du lịch - dịch vụ 
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Câu 16. Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-

1939 là 

A. Khôi phục nền sản xuất đạt mức trước khủng hoảng 

B. Xoa dịu những mâu thuẫn xã hội ở Mĩ 

C. Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản 

D. Nâng cao vị thế của Mĩ trên trường quốc tế 

Câu 17. Sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929 

không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Thu lợi từ chiến tranh thế giới thứ nhất 

B. Cải tiến kĩ thuật sản xuất 

C. Thu hút được lao động có trình độ cao 

D. Sự bóc lột từ hệ thống thuộc địa rộng lớn 

Câu 18. Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện 

trong những năm 1932-1939 là 

A. Hạn chế vai trò của ngân hàng, thay vào đó là các ngành công nghiệp trọng điểm 

B. Sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội 

C. Sự nhượng bộ của giai cấp tư sản đối với người lao động 

D. Khôi phục lại sự cân đối giữa cung và cầu 

Câu 19. Điểm khác biệt cơ bản của tình hình kinh tế nước Mĩ so với các nước tư bản 

châu Âu trong giai đoạn 1918-1923 là 

A. Kinh tế Mĩ bước vào thời kì phát triển phồn vinh 

B. Kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng 

C. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp ô tô 

D. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp vũ trụ 

Câu 20. Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với 

các tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm? 

A. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 3 nhiệm kì 

B. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 4 nhiệm kì 

C. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 5 nhiệm kì 

D. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 6 nhiệm kì 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN 

TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 11 C 

Câu 2 B Câu 12 A 

Câu 3 A Câu 13 D 

Câu 4 A Câu 14 D 

Câu 5 B Câu 15 D 

Câu 6 A Câu 16 C 

Câu 7 A Câu 17 D 

Câu 8 C Câu 18 B 

Câu 9 C Câu 19 A 

Câu 10 D Câu 20 B 

 


